
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 4.0 70 000 280 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

320 000

Thịt heo kg 4 75 000 300 000

Củ cải kg 40 000

Cải ngọt kg 7 8 000 56 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

436 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

65 000

Thịt xay kg 4.0 75 000 300 000

Đậu  khuôn miếng 80.0 800 64 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

404 000

Chả chiên kg 4 70 000 280 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

320 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Thịt gà kg 10 45 000 450 000

Hành lá kg 1 22 000 22 000

Ca ri gói 2 10 000 20 000

532 000

Thịt heo kg 5 75 000 375 000

Trứng gà kg 10 25 000 250 000

Rau muống kg 5 7 000 35 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

700 000

Cá viên bịch 10 43 700 437 000

Rau muống kg 5 7 000 35 000

Điện thoại T4/2019 203 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

715 000

Thịt xay kg 4 70 000 280 000

Đậu  khuôn miếng 100 800 80 000

Hành lá kg 1 26 000 26 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Nước T4+5/2019 500 000

Chuối kg 8                  5 000 40 000

21/5/2019

14/5/2019

Tổng theo ngày

16/5/2019

Tổng theo ngày

18/5/2019

Tổng theo ngày

7/5/2019

Tổng theo ngày

9/5/2019

Tổng theo ngày

11/5/2019

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/05/2019 đến 31/05/2019

2/5/2019

Tổng theo ngày

4/5/2019

Tổng theo ngày



946 000

Thịt xay kg 4 70 000 280 000

Trứng gà kg 7 25 000 175 000

Mắm cá kg 1 100 000 100 000

Điện T5/2019 208 000

Cải ngọt kg 6 11 000 66 000

Ớt tươi kg 1 40 000 40 000

Thuế đất 162 000

Ga bình 2 1 080 000 2 160 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

3 231 000

Chả cá kg 4 70 000 280 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

368 000

Thịt heo kg 8 70 000 560 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

610 000

Cá ba sa kg 11.5 40 000 460 000

Hành lá kg 1 18 000 18 000

Giấy ăn cây 1 370 000 370 000

Lương cô 

HồngT2+3/2019

1 700 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

2 598 000

11 245 000

30/5/2019

Tổng theo ngày

Tổng

28/5/2019

Tổng theo ngày

21/5/2019

Tổng theo ngày

23/5/2019

Tổng theo ngày

25/5/2019

Tổng theo ngày


